	UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1237/QĐ-UBND
	Điện Biên, ngày 12 tháng 12 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc lĩnh vực tài nguyên và Môi trường áp dụng chung tại cấp xã của tỉnh Điện Biên

(có danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Thành Đô


DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1237/QĐ-UBND ngày 12/12 /2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Phần 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

	1.
	Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại xã, thị trấn.

	2.
	Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất tại xã, thị trấn mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại xã, thị trấn.

	3.
	Cấp Giấy chứng nhận đối với người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại xã, thị trấn.

	4.
	Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 2 hộ gia đình, cá nhân.


Ghi chú: 

- Nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế TTHC in nghiêng;

- Văn bản quy định thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế in nghiêng.

Phần II. NỘI DUNG CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ

I. Lĩnh vực đất đai.
1. Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại xã, thị trấn
	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn: nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, thị trấn. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý để giải quyết. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và nói rõ lý do.

Bước 2. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

- Kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận về tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất; trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì kiểm tra, xác nhận về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được xét duyệt.

Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công việc tại điểm này, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phải thông báo cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện trích đo địa chính thửa đất;

- Công bố công khai kết quả kiểm tra tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai;

- Gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Bước 3. Tiếp nhận Giấy chứng nhận do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên & Môi trường chuyển về để trả cho người đề nghị.

	- Cách thức thực hiện:
	Tại trụ sở UBND xã, Thị trấn

	- Thành phần hồ sơ:
	- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có);

- Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có).

	- Số lượng hồ sơ:
	01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian công khai kết quả kiểm tra)

	- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Cá nhân.

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	UBND xã, thị trấn

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	- Văn bản xác nhận

- Giấy chứng nhận

	- Lệ phí (nếu có):
	Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Hộ gia đình, cá nhân cư trú ở xã, thị trấn.

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :
	- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐK-GCN)

	- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:
	- Không

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

- Điều 14 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ;

- Thông tư số:16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.
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Déc 1ap - Ty do - Hanh phic PHAN GHI CUA
NGUGINHAN HO sG

Vao s6 tiep nhan ho so;
PON DPE NGHI CAP GIAY CHUNG NHAN, QUYEN SU NE&Y-oa oo oo
DUNG PAT, QUYEN SG HUU NHA G VA TAI SAN Quyén 6 ......, S6 thie .
NLIEN VOI DAT Neusi ubda hé so
khai ca déi voi trieomg hop chimg nhén (Ky va ghi 15 ho, 1én)
b6 sung quyén sé hitu tai san)

Kinh giti: UBND ......cccoovuaee

1 PHAN KE KHAI CUA NGUOI SU DUNG PAT. CHU SG HUU TAI SAN GAN LIEN VGI
PAT (Xem ky hueomg ddn viét don trieée khi ké khai; khong tdy xod, sika chita trén don)

1. Nguéi it dung dét, chi s hivu tai san gén lién véi dat

1.1. Tén (viét chit in hoa): ...

1.2. Dia chi thwong tri: . SRS
(Céi nhdn ghi ho tén, nam sinh, s6 gidy CMND; h gia dinh ghi chit “FH¢” trieéc ho tén, nam sinh,
56 gidy CMND ciia ngudi dai dign cimg c6 quyén sit dung ddt va so Ium tai sn ciia hg. T6 chike
ghi tén va quyét dinh thanh Idp hode gidy dang kv kinh doanh, gidy phép ddu i (gom tén va 56,
ngay k, o' quan ky van ban). Ca nhan mege ngoai v nguoi Vigt Nam djnh cie 6 nieée ngodi ghi
ho tén, nam sinh, quéc tich, s6 vi ngay cdp, noi cdp hg chiéu. Trieong hop nhiéu chii cimg sit
dung dat, cimg s hitu téi sin_ thi ké khai tén cdc chii @6 vao danh sach kem theo)

2.Pénghi: - Chimg nhn bé sung quyn sé hivu tai san gén lién vei dat @dnh déu vio
- Cap GCN ddi véi thira dat . Tai san gén lién voi dat 6 trong liea chon)

3. Thira dat dang ky quyén sit dung (Khong phdi khai néu dé nghi chimg nhdn b6 sung quyén s¢
hitu tai scin)

3.1 Thira dat $0: ..o 132 Toban dd s0: .o.oovviei

3.3. Dia chi tai: ...

3.4.Diéntich: ...........m’; st dung chung:
3.5. SI dUNg VAO MUC AHCH: oo, 118 tho diéME .

..m% st dung riéng:

3.6. Thoi han dé nghi duge sit dung dat: .

3.7. Nguén gbe str dung:..

(Ghi cu thé: diege Nha mrée giao ¢ thu tién hay giao khong thu tién hay cho thué tra tién mot
Idn hay thué ird tién hémg nam hoac nguén goc khdc)

4. Tai san gén lién voi dat (Chi ké khai néu c nhu_cdu diege chimg nhdn hodc chimg nhdn b3





[image: image2.png]sung quyén s hieu)

4.1. Nha 6, cong frinh xdy ding khdc:
a) Tén cong trinh (nha 6, nha xudng, nha kho,
b) Dia chi: .

) Dién tich xdy dung: Y

d) Dién tich sén (d67 v67 nhd) hodc cong suit (d6i v6i cong trinh khdc)

@) S& hitu chung:
&) Két cau: ..

g) Cép. hang: ...

i) Nam hoan thanh xéy dyng

....... RS | o

11) S thng: ...

: k) Thoi han so hitu dén: ...

)

5 hiru riéng:

(Trieong hop c6 nhiéu nha 6, cong trinh xdy ding khac thi chi ké khai cdc thong tin chung va
16ng dién tich ciia cac nha 6, cong frinh xdy ding; déng théi lgp danh sdch nha 6, cong trinh kém

theo don)

4.2. Rimg san xudt la rimg trong:

4.3. Cay ldu nam.

a) Din tich c6 rimg: .

b) Nguén gbe tao lap:

- Ty tréng rimg

- Nha nuée giao khong thu tién:
- Nha mrée giao c6 thu tién:

- Nhan chuyén quyén:

- Nguén vén tréng, nhan quyén:

.om’

a) Loai cy: ...

b) Nguén gdc tao 1p:

5. Nhimg gidy to nop kém theo:

6. Dé nghi
6.2. Ghi ng déi vi loai nghia vu tai chinh: ................
6.3. Dé nghi khac

Téi xin cam doan néi dung ké khai trén don la du:

thang ... nam
Neuoi viét don
(K¥, gh 16 ho tén va déng ddu néu c)





[image: image3.png]II. XAC NHAN CUA UY BAN NHAN DAN XA, PHUONG, THI TRAN
(D61 v6i trieong hop hg gia dinh cd nhan, cong dong ddn cu, ngueoi Viét Nam dinh cir & mee
ngodi s6 hitu nha 6)

- Noi dung ké Khai vé dat, tai san so v6i hién trang:
Zuén goc sit dyng da .
- Théi diém bat dau sit dung dat vao muc dich hién nay:..

- Nguén gdc tao 1ap tai san...........
- Théi diém hinh thénh tai sén:

- Tinh trang tranh chip vé dat dai v tai san gén lién voi dat
- Sy pht hop véi quy hoach sit dyng dat. quy hoach xdy dung

, ngay..... thang.... nam . Ngay..... thang... nam .....
Cén b9 dia chinh TM. Uy ban nhén dan
(K, ghi 76 ho, tén) Chu tich
(K tén, déng ddu)

III. Y KIEN CUA VAN PHONG PANG KY QUYEN SU DUNG DAT

(Phdi néu 16 c6 dii hay khong dii diéu kién cdp GCN, I do va can cit phap I dp dung; trieomg
hop thita ddt c6 vieon, ao gan lién nha & thi phai xdc dinh 6 dién tich ddt & diege cong nhan va
can cit phdp Iy,

L Ngay.../ o ..
Cén bo tham tra Giam déc
(K¥, ghi 16 ho, tén va chirc vu) (K tén, déng ddu)





2. Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất tại xã, thị trấn mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại xã, thị trấn
	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn: nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, thị trấn. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý để giải quyết. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và nói rõ lý do.

Bước 2. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:
- Kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận về tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản;

- Kiểm tra, xác nhận vào sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng đã có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ);

- Công bố công khai kết quả kiểm tra hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong thời hạn 15 ngày, xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai;

- Gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Bước 3. Tiếp nhận Giấy chứng nhận do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên & Môi trường chuyển về để trả cho người đề nghị.

	- Cách thức thực hiện:
	Tại trụ sở UBND xã, Thị trấn

	- Thành phần hồ sơ:
	1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

2. Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở:

- Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ sau:

+ Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

+ Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;

+ Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định tại Điều 93 của Luật Nhà ở.

Trường hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết; trường hợp mua nhà kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 (ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành) thì ngoài hợp đồng mua bán nhà ở, bên bán nhà ở còn phải có một trong các giấy tờ về dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư);

+ Bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;

+ Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 8 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải có một trong các giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 có chữ ký của các bên có liên quan và phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có chữ ký của các bên có liên quan thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở đó;

+ Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 8 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở đã được xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, nhà ở không có tranh chấp, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật; trường hợp nhà ở xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng, không có tranh chấp và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006.

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có các giấy tờ sau:

+ Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật về nhà ở;

+ Một trong các giấy tờ của bên chuyển quyền quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 8 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP.

+ Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là người sử dụng đất ở thì ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 8 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, phải có hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng nhà ở đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 9 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP;

- Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng thì nộp một trong các giấy tờ về quyền sở hữu rừng cây quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và giấy tờ tại khoản 7 Điều 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP;

4. Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

5. Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại điểm b khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng).

	- Số lượng hồ sơ:
	01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian công khai kết quả kiểm tra)

	- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Cá nhân.

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	UBND cấp xã

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	- Văn bản xác nhận

- Giấy chứng nhận

	- Lệ phí (nếu có):
	Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Hộ gia đình, cá nhân cư trú ở xã, thị trấn.

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :
	- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐK-GCN)

	- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:
	- Không

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

- Điều 15 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư số:16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;

- Quyết định số: 22/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND tinh Điện Biên về việc ban hành quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
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Dic lip - Ty do - Hanh phiic
PHAN GHI CUA NGUGI
o NHAN HO 50
PON DE NGHI CAP GIAY CHU'NG NHA Vio s tiép nhin b
QUYEN SU DUNG DAT, QUYEN SG HUU NHA & a0 50 nep nhan ho s
A iC GAN LIEN VOT PAT Nedy..
(Sii dung @@ ké khai cd @i v6i reémg hop chimg nhn Quyéns6 ......, S5 it e
b6 sung quyén sé hinu ti san) Neuéi hin b s

(K va ghi 75 ho, ton)
Kinh giri: UBND

1 PHAN KE KHAI CUA NGUGT SU DUNG DAT. CHU SO HUU TAI SAN GAN LIEN VGI
DAT

(Xem k5 huesme

n viét don trige khi ké khai; khong tay xod, sita chita trén don)

1. Ngwéi st dung dAr, chii so bt tai san gan licn v6i dat
1.1. Tén (viét chit in hoa)

1.2. Dia chi thudn

(Cd nhan ghi ho tén, ndm sinh, 6 gidy CMND; h¢ gia dinh ghi chit “Hp” trueéc ho tén, nam
sinh, 56 gidy CMND ciia ngwsi dai dign ci

1g €6 quyén sir dung ddt va sé hitu ti sén ciia hé. Té
chitc ghi tén vé quyét dinh thanh Idp hodic gidy dang ky kinh doanh, gidy phép dau ne (gom tén vi
, ngdy ky, co quan ky van ban). Cé nhan meée ngodi va nguedi Viet

Nam din cue & mesc ngodi
ghi ho tén, nam sinh, quéc fich, s6 v ngéy cdp, nof cdp it chicu. Trieémg hop nhiéu chil cimg sir
dung dat, cimg s6 hinu téi sdn_thi ké kiai tén cdc chii @ véo danh sich kém theo).

2. Dé nghi: - Chitng ahan bd sung quyén s hir tai san gan lién v6i dat (Ddnh d
- Cép GCN déi

i thira dét (] . Tai san gan lién voi die véo 6 rong

Iira chom)

3. Thira it dang
hitu ti sin)
3
3

§ quyén sir dung (Khong phai khai néu dé nghi chimg nn b6 sung quyén s6

1 Thira dit s6: 32 Tobandé sé
3. Dia chi tai

. B 3 :
3.4. Dién tich: m, sit dung chung m sir dung riéng:
3.5. Sik dung vao muc dich: iz thoi didm:

3.6. Théi han dé nghi duoc sit dung dat:

3.7. Nguén géc sir dung.

(Ghi cy thé: diege N mese giao c6 thu tién hay giao khong thu tién hay cho thué wd tién mot

ldn hay thué trd tién hing nam hodc nguén géc khdc)

4. Tai san gén lién v6i dét (Chi ké khai néu cé nhu cu dirge chimg nhan hodc chimg nhan bo
sung quyén s6 hitw)





[image: image5.png]4.1. Nha 6, cong trinh xdy dymg khdc.
a) Tén céng trinh (nhdt 6, nivi xucomg, nha ko, ..)

b) Dia chi
o) Dién tich xiy dung (@)

d) Dién tich san (467 vé1 nhd) hodc céng suat (d6i véi cong trinh khdc):
d) S& hivu chung: m®. s& hitu ridng:

o) Két céu:

2) Cép. hang: 1) 6 thng:

i) Nam hoan thinh xdy dung &) Thoi han s hiru dén:

(Truong hop c6 nhiéu néi 6, céng trinh xdy dymg khdc thi chi ké khai cdc thong fin chung vé
téng dign tich ciia cdc nha 6, cong trinh xdy dig; dong thoi lap danh sich n: 6, cong rinh kém
theo dom)

4.2. Rimg sn xudt la rimg tréng: 4.3. Cay ldu nam
a) Dién tich c6 rimg: m? ) Loai cy:
) Nguba gée tao lip: b) Neuén gée tao lip

- Tu trdng rimg.

- Nha nuée gizo khong thu tién.
- Nha nude giao cé thu t

- Nhén chuyén quyén:

- Nguén vén wrbng. nhén quyén:

5. Nhitng gidy t& nép kém theo

6. D% nghi
6.2. Ghi no i véi loai nghia vu téi chinh.
6.3. Dé nghi khic

Téi xin cam doan ndi dung ké khai trén don la ding su thét.

, ngay ... théng ... nam
Neuoi viét don
(KY, ghi 16 ho tén va déng ddu néu cd)
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(DGi v6i truomg hop hp gia dinh cd nhan, cong déng dan cu, ngwsi Viet Nam dinh cue & mese
ngodi s6 hitu nhi 6)

- Néi dung ké khai vé dat. tai san so v6i hién trang.
- Ngudn géc i dung dit

- Thoi diém bt dau sir dung dét vao muc dich hisn nay

- Ngudn gée tao l4p téi san:

- Théi diém hinh thanh i san:

- Tinh trang tranh chép vé dat dai v tai san gan lién véi dat

- St phis hop v6i quy hoach sir dung dt, quy hoach xdy ding

 ngay..... théng..... ném ., ngay..... thing.... nam
Cén b dia chinh TM. Uy ban nhén din
(K, ghi r6 ho, tén) Cli tich

(KY tén, dong ddu)

L Y KIEN CUA VAN PHONG DANG KY QUYEN SU'DUNG PAT

(Phdi néu 16 6 dil hay Khing dii didu kign cdp GCN, I¥ do véi can cit phdp Iy dp dng; mwomg
hop thira ddt ¢ vieom, ao gan lién nhat & thi pli xdc dinh 15 dién tich dat & dwge cong nhan
can cit phap 1Y)

. ngay..../.../ , ngay

Cén'bé tham tra Gidm dée

(K5, ghi 15 ho, tén v chite vi) (K tén, dong dé)





3. Cấp Giấy chứng nhận đối với người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại xã, thị trấn
	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn: nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, thị trấn. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý để giải quyết. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và nói rõ lý do.

Bước 2. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

- Kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận về tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản; Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai thì kiểm tra, xác nhận về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đát, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được duyệt.

Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công việc tại điểm này, UBND xã, thị trấn phải thông báo cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện trích đo địa chính thửa đất.

- Kiểm tra, xác nhận vào sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng đã có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ);

- Công bố công khai kết quả kiểm tra hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong thời hạn 15 ngày, xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai;

- Gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Bước 3. Tiếp nhận Giấy chứng nhận do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên & Môi trường chuyển về để trả cho người đề nghị.

	- Cách thức thực hiện:
	Tại trụ sở UBND xã, Thị trấn

	- Thành phần hồ sơ:
	- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐK-GCN);

	
	- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có);

- Giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP đối với trường hợp tài sản là nhà ở;

- Giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP đối với trường hợp tài sản là công trình xây dựng;

- Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại các điểm b, c và d khoản 1của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng).

	- Số lượng hồ sơ:
	01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian công khai kết quả kiểm tra)

	- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Cá nhân.

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	UBND cấp xã

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	- Giấy chứng nhận

- Văn bản xác nhận

	- Lệ phí (nếu có):
	Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Hộ gia đình, cá nhân cư trú ở xã, thị trấn.

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :
	- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐK-GCN)

	- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:
	- Không

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

- Điều 16 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số:16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;

- Quyết định số: 22/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND tinh Điện Biên về việc ban hành quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
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Vio s6 tiép nhan b so.

DONDE NGHI CAP GIAY CHUNG NHAN, Nedy

Ouyénsé

VA TAI SAN KHAC GAN LIEN VOI PAT wen
56 thi tr.

(Sit-dung dé ké khai cd d6i v6i truomg hop chimg nhdn e
b6 sung quyén s¢ hiru téi sin) ‘gudi nbin ho so
(K5 va ghi 75 ho, tén)

Kinh giri: UBND

1 PHAN KE KHAI CUA NGUGT SU DUNG DAT. CHU SO HUU TAI SAN GAN LIEN VGI
DAT (Xems k5 hnedmg ddn viét dom iriedc khi ké khai; khong idy xod, sira chita trén don)

1. Newéi st dung dAr, chii s6 bt tai san gin lién v6i dit
1.1. Tén (viét chit in hoa)

1.2. Dia chi thudn

i

(Cd nhdn gt ho tén, ném sinh, s6

ID; o gia dinh ghi chir “Ho” truse ho tén, nam
sinh, s6 gidy CMND ciia ngudi dai dién cing c6 quyén sik dung ddt va sé hitu ti san ciia hé. Té
chitc ghi tén va quyét dinh thamh Idp hodic gidy dang kY kinh doanh, gidy phép dau ne (gom tén vi
56, ngdy &, co quan ky vin ban). Cd nhan mesc ngodi vé ngwsi Vigt Nam dinh cie & mese ngodi
ghi ho tén, nam sinh, quéc tich, s6 va ngay cdp, noi cdp hé chiéu. Truomg hop nhiéu chi cimg sic
dung dat, cimg s hiru téi sin_thi ké Khai tén cdc chii @ véio danh sich kém theo)

2. Dé nghi: - Chirng nhan bé sung quyén s& hivu tai san gan lién voi dat (Dénh ddu vao

- Cap GCN dbi véi thia dar Tai san gan lién véi dar 6 trong liea chon)

3. Thira dit dang ky quyén sit dung (Khiong phdi khai néu @é nghi ching nhn b6 sung quyén s6
iFu tai san)

3.1 Thira dat 6 32 Tobin dé b

3.3. Dia chi fai.

34 Dién tich: m st dung chung: m% s dung riéng m:
3.5. Six dung vao muc dich: iz thoi didm:

3.6. Théi han dé nghi duoc sit dung dat:

3.7. Nguén géc sir dung.

(Ghi cu thé: diwoc Nha niede giao c6 thu tién hay giao khéng thu tién hay cho thué tra tién mot
Iin hay thué trd tién hing nam hodc nguon goc khdc)

4. Tai san gén lidn v6i dt (Chi ke khai néu c6 nhu cdu dge chimg nhan hodic chimg nhan b6
sung quyén s6 hin)
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a) Tén céng trinh (nhat 6, nivi xucomg, nha ko, ..)
b) Dia chi
o) Dién tich xiy dung @

d) Dién tich san (467 vé1 nhd) hodc céng suat (d6i véi cong trinh khdc):

@) 36 hivu chung. o, 6 hivu riéng.
o) Két céu:

2) Cép. hang: 1) 6 thng:

i) Nam hoan thinh xdy dung &) Thoi han s i dén:

(Truong hop c6 nhiéu néi 6, céng trinh xdy dymg khdc thi chi ké khai cdc thong fin chung vé
dimg; dong théi Igp danh sch nha 6, cong trink kém

téng dign tich ciia cdc nha 6, cong trinh x
theo dom)

4.2. Rimg sn xudt la rimg tréng: 4.3. Cay ldu nam
a) Dién tich ¢ rimg: m ) Loai ciy:
) Ngubn gée tao lip: b) Neuén gée tao lip

- Tu trdng rimg.

- Nha nuée gizo khong thu tidn.

- Nha nude giao cé thu tién:

- Nhén chuyén quyén:

- Nguén vén wrbng. nhin quyén:

5. Nhitng gidy to nép kém theo

6. D% nghi
6.2. Ghi no i véi loai nghia vu téi chinh.
6.3. Dé nghi khic

Téi xin cam doan ndi dung ké khai trén don 13 ding su thit
, ngay .... thing .. nam
Nguoi viét don
(KY, ghi 16 ho tén va dong ddu néu c6)

NHAN DAN XA, PHUGNG, THI TRAN

I XAC NEAN CUA UY BA!





[image: image9.png]Vam din cu & mege

(Doi véi tricimg hop
ngodi s6 hitu nhi 6)

gia dinh cd nhan, cong dong dan cu, ngweei Vig

- Noi dung ké khai vé @4, tai sin so véi hién trang
- Ngudn géc i dung dit

- Thoi diém bt dau sir dung dét vao muc dich hisn nay

- Ngudn gée tao l4p téi san:

- Théi diém hinh thanh i san:

- Tinh trang tranh chép vé dat dai v tai san gan lién véi dat

- St phis hop v6i quy hoach sir dung dt, quy hoach xdy ding

 ngay..... théng..... ném ., ngay..... thing.... nam
Cén b dia chinh TM. Uy ban nhén din

} ghi r5 ho, tén) Cli tich

(K tén, dong ddu)

L Y KIEN CUA VAN PHONG DANG KY QUYEN SU'DUNG PAT

(Phdi néu 16 c6 dii hay khong i didu kign cdp GCN, Iy do va can cit phap I¥ dp dung; truomg.
hop thira ddt c6 vieom, ao gdn lién nha & thi phdi xdc dinh 15 dién tich ddt & duwge cong nhan va
can cit phap 1Y)

 ngay....../ , nedy

Cénbd tham tra Giam dée

¥, ghi 75 ho, tén va chitc vi) , déng da)





4. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 2 hộ gia đình, cá nhân

	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, nộp hồ sơ theo quy định về UBND xã.
Bước 2. UBND xã lập phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp chung cho toàn xã, phường, thị trấn (bao gồm cả tiến độ, thời gian chuyển đổi) và gửi phương án đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét giải quyết.
Bước 3. Tiếp nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất chuyển đổi và trả kết quả cho người xin chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

	- Cách thức thực hiện:
	- Tại trụ sở UBND cấp xã

	- Thành phần hồ sơ:
	- Văn bản thỏa thuận chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình, cá nhân.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật đất đai ( nếu có).

	- Số lượng hồ sơ:
	01 (bộ)

	- Thời hạn giải quyết:
	10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian công khai kết quả kiểm tra)

	- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Cá nhân

	- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	UBND cấp xã

	- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Văn bản xác nhận.

	- Lệ phí (nếu có):
	Miễn thu

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm):
	Không

	- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
	Không

	- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Luật Đất đai số 13/2003/QH11.

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

- Thông tư số 93/2002/TT-BTC ngày 21/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, quản lý sử dụng lệ phí địa chính;

- Quyết định số: 22/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND tinh Điện Biên về việc ban hành quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


